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I. [bookmark: _Hlk116534693]TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Ngành chăn nuôi có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, cung cấp lông, sừng, da, xương cho các ngành công nghiệp nhẹ thì gọi là cung cấp
a. nguyên liệu 			c. thực phẩm
b. phân bón				d. sức kéo
[bookmark: _Hlk128487021]Câu 2: Chăm sóc, theo dõi sức khoẻ, điều trị, tiêm phòng bệnh cho vật nuôi, tư vấn sức khoẻ, dinh dưỡng, thức ăn và vệ sinh chăn nuôi… thì gọi là nghề
a. nhà chăn nuôi			c. nhà tư vấn nuôi trồng thuỷ sản
b. bác sỹ thú y			d. quản lí chăn nuôi 
Câu 3: Bò vàng Việt Nam có đặc điểm gì về bộ lông?
a. Lông màu vàng.			c. Lông màu nâu.
b. Lông loang trắng.			d. Lông màu đen.
Câu 4: Đặc trưng bởi thân dài màu trắng, tai to rủ xuống trước mặt, có tỉ lệ nạc cao là giống lợn
a. Móng Cái 				d. Rừng
b. Landrace				c. Yorkshire 		
[bookmark: _Hlk128487037]Câu 5: Thân hình cao to, da đỏ, chân to và thô, mào đỏ tía ngắn và thun lại, tích màu đỏ là đặc điểm của 
a. gà Ri 				c. gà Hồ
b. gà Đông Tảo 			d. gà ác
[bookmark: _Hlk128487786]Câu 6. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vật nuôi là
[bookmark: _Hlk127955832]a. Chọn con giống; nuôi dưỡng; phòng bệnh.
[bookmark: _Hlk127955807]b. Chọn con giống; nuôi dưỡng; chăm sóc; phòng và trị bệnh.
[bookmark: _Hlk127955867]c. Nuôi dưỡng; chăm sóc; phòng và trị bệnh.
d. Nuôi dưỡng; chăm sóc; trị bệnh.
Câu 7: Đâu là đặc điểm sinh lí cơ thể của vật nuôi non?
[bookmark: _Hlk127956111]a. Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh, chức năng hệ miễn dịch chưa tốt, sức đề kháng kém hơn so với vật nuôi trưởng thành.
b. Sự điều tiết thân nhiệt và chức năng hệ tiêu hoá chưa hoàn chỉnh.
c. Chức năng hệ tiêu hoá chưa hoàn chỉnh, hệ miễn dịch chưa tốt, sức đề kháng kém hơn so với vật nuôi trưởng thành.
d. Sự điều tiết thân nhiệt và chức năng hệ tiêu hoá chưa hoàn chỉnh, hệ miễn dịch chưa tốt, sức đề kháng kém hơn so với vật nuôi trưởng thành.
[bookmark: _Hlk128485250][bookmark: _Hlk128487803]Câu 8. Mục đích của nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi cái sinh sản là
[bookmark: _Hlk127954213][bookmark: _Hlk127954516][bookmark: _Hlk127954232]a. Giúp vật nuôi có nguồn gene và khả năng sinh sản tốt.
b. Giúp vật nuôi có nguồn gene tốt , tiết sữa và nuôi con khỏe mạnh.
[bookmark: _Hlk127954206][bookmark: _Hlk127954716]c. Có khả năng sinh sản và giúp vật nuôi có nguồn gene tốt, tiết sữa và nuôi con khỏe mạnh.
d. Có khả năng sinh sản, tiết sữa và nuôi con khỏe mạnh.
[bookmark: _Hlk128485270]
Câu 9. Thức ăn cho gà được chia làm mấy giai đoạn cho ăn?
a. 1					c. 3
b. 2  					d. 4
Câu 10: Giai đoạn gà con có độ tuổi như thế nào?
[bookmark: _Hlk127957282]a. Từ 1 ngày đến 4 ngày tuổi. 			c. Từ 1 ngày đến 4 tuần tuổi.
b. Từ 1 ngày đến 14 ngày tuổi. 			d. Từ 1 ngày đến 6 tuần tuổi.
Câu 11. Đặc điểm của gà nuôi thả vườn ở nước ta:
a. Năng suất cao, chất lượng thịt ngon.
b. Chất lượng thịt ngon, sức đề kháng cao.
c. Sức đề kháng và năng suất cao.
d. Năng suất và sức đề kháng cao, chất lượng thịt ngon.
[bookmark: _Hlk128487820]Câu 12. Quy trình chăn nuôi gà thịt thả vườn gồm mấy bước?
a. 1					c. 3
b. 2 					d. 4
[bookmark: _Hlk128488991]Câu 13. Yêu cầu đối với chọn gà con giống:
[bookmark: _Hlk128472580]a. Đồng đều về khối lượng, mắt sáng, bụng gọn.
[bookmark: _Hlk128472630]b. Đồng đều về khối lượng, nhanh nhẹn, mỏ to, mắt sáng, bụng gọn
[bookmark: _Hlk128472651][bookmark: _Hlk128472599]c. Mắt sáng, bụng gọn, nhanh nhẹn.
d. Mắt sáng, bụng gọn, mỏ to.
[bookmark: _Hlk128485343]Câu 14. Yêu cầu với chuồng nuôi:
a. Giữ vệ sinh, khô ráo
[bookmark: _Hlk128473490]b. Khô ráo, sạch sẽ
[bookmark: _Hlk128473505]c. Giữ vệ sinh, sạch sẽ, khô ráo.
d. Giữ vệ sinh, sạch sẽ.

II. TỰ LUẬN
[bookmark: _Hlk128486417][bookmark: _Hlk128488521]Câu 1: Ngành chăn nuôi có vai trò quan trọng như thế nào trong nền kinh tế Việt nam?
- Cung cấp thực phẩm cho con người và động vật như thịt, trứng, sữa,…
- Cung cấp sức kéo như trâu, bò, ngựa,… phục vụ cho du lịch, canh tác
- Cung cấp phân bón phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.
- Cung cấp nguyên liệu như lông, sừng, da,… cho các ngành công nghiệp nhẹ.

[bookmark: _Hlk128115612]Câu 2: a) Hãy nêu những yêu cầu của việc vệ sinh môi trường sống của vật nuôi. 
[bookmark: _Hlk128488571][bookmark: _Hlk128486508]            b) Tại sao chuồng nuôi gà cần cách xa khu vực người ở?
a) Những yêu cầu của việc vệ sinh môi trường sống của vật nuôi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
b) Chuồng nuôi cần cách xa khu vực người ở để: đảm bảo về mức độ ô nhiễm không khí, đảm bảo vệ sinh và an toàn dịch bệnh cho vật nuôi và sức khỏe cho con người, cũng như nguồn nước cho người dân sống ở các vùng lân cận.
[bookmark: _Hlk128486438]
Câu 3: Khi nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi cái sinh sản cần phải chú ý những vấn đề gì, vì sao?
+ Cung cấp đầy đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng như: protein, chất khoáng, vitamin để nuôi cơ thể mẹ tăng trưởng, chuẩn bị tiết sữa sau đẻ.
+ Cho vật nuôi vận động phù hợp để cơ thể vật nuôi tăng cường trao đổi chất;
+ Tắm, chải vệ sinh chuồng trại và dụng cụ cho ăn giúp vật nuôi tránh nhiễm bệnh.
+ Theo dõi và chăm sóc kịp thời khi vật nuôi đẻ để bảo vệ đàn vật nuôi sơ sinh
+ Tiêm vaccine định kì cho vật nuôi cái sinh sản phòng tránh bệnh.
+ Thường xuyên theo dõi nhằm phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Cách li vật nuôi cái nhiễm bệnh để tránh lây lan cho đàn vật nuôi con.

Câu 4: Vì sao cần tiêu độc, khử trùng chuồng trại sau mỗi đợt nuôi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _Hlk128486457]Câu 5: Hãy cho biết tác dụng của việc thả gà ra vườn chăn thả khi mặt trời mọc và lùa gà về chuồng trước lúc mặt trời lặn.
- Gà khi được phơi nắng sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình phát triển, tiêu hao năng lượng, cơ thể săn chắc và xương cứng cáp hơn.
- Ánh nắng sẽ giúp gà làm sạch cơ thể, loại bỏ các con mạt. 
- Lùa gà về chuồng trước khi mặt trời mọc đảm bảo cho gà con không bị lạnh khi ra khỏi chuồng tránh bị bệnh.
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